Bài 1. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Theo Văn bản số 4775/HD-NHCS ngày 31/10/2018 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về Hướng dẫn thực hiện tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong hệ thống NHCSXH, quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) gồm 8 bước như sau:

Bước 1: Đăng ký đề tài 

a) Thời gian đăng ký đề tài NCKH: Vào đầu tháng 10 hàng năm các đơn vị, cá nhân đăng ký đề tài NCKH cấp Hệ thống và cấp chi nhánh cho năm kế tiếp, gửi đề xuất nghiên cứu về Thường trực Hội đồng khoa học (HĐKH) là Trung tâm Đào tạo.

b) Thủ tục đăng ký: Các đơn vị, cá nhân gửi Phiếu đăng ký đề tài NCKH theo Mẫu 01/NCKH (cả bản gốc và bản mềm) về Thường trực HĐKH. Đề tài NCKH đăng ký phải do một cá nhân đại diện đứng tên làm chủ nhiệm đề tài và có một đơn vị chủ trì (Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, các đơn vị tại Hội sở chính, Sở giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin). Số lượng thành viên tham gia nhóm nghiên cứu đối với 01 đề tài cấp Hệ thống tối đa là 10 người và đối với 01 đề tài cấp chi nhánh tối đa là 07 người, bao gồm cả chủ nhiệm và thư ký đề tài.

c) Thường trực HĐKH tiếp nhận, rà soát Phiếu đăng ký đề tài đảm bảo theo đúng quy định; tổng hợp và trình HĐKH NHCSXH xem xét, phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu. 
d) Danh mục đề tài NCKH được HĐKH thông qua, Thường trực HĐKH trình Tổng Giám đốc ban hành quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH.

 Bước 2: Lập đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện đề tài
a) Sau khi có Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH của Tổng Giám đốc, chậm nhất sau 10 ngày làm việc, Chủ nhiệm đề tài lập và gửi Thường trực HĐKH các tài liệu sau (cả bản gốc và bản mềm): 
- Đề cương chi tiết đề tài theo Mẫu 02/NCKH;

- Thuyết minh đề tài theo Mẫu 03/NCKH;

- Dự toán kinh phí nghiên cứu theo Mẫu 01/NCKH-KT.

Nếu đề cương chi tiết và dự toán kinh phí gửi tới Thường trực HĐKH chưa đảm bảo yêu cầu về thể thức trình bày hoặc chưa đủ chi tiết về nội dung thì Thường trực HĐKH đề nghị chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa theo quy định.
b) Thường trực HĐKH rà soát, tổng hợp Đề cương chi tiết, Thuyết minh đề tài NCKH theo đúng quy định, trình Tổng Giám đốc thành lập Tổ Thẩm định.
c) Tổ Thẩm định họp để thống nhất đánh giá theo Mẫu 04B/NCKH gửi Thường trực HĐKH tổng hợp, thông báo cho Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện Đề cương chi tiết, Thuyết minh đề tài trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

d) Thường trực HĐKH gửi Đề cương chi tiết, Thuyết minh đề tài cho Tổ Thẩm định kinh phí để cho ý kiến về dự toán kinh phí thực hiện đề tài, lập biên bản thẩm định theo Mẫu số 05/NCKH.

đ) Thường trực HĐKH rà soát, tổng hợp toàn bộ hồ sơ đã được thẩm định, trình Tổng Giám đốc ban hành quyết định phê duyệt đề cương chi tiết, thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài. 

Lưu ý: Để nâng cao chất lượng công tác NCKH, Tổng Giám đốc - Chủ tịch HĐKH đã giao Thường trực HĐKH rà soát, trao đổi trực tiếp với chủ nhiệm đề tài trước khi trình phê duyệt danh mục nghiên cứu, đề cương chi tiết, thuyết minh và dự toán kinh phí đề tài. 

Bước 3: Ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài
a) Căn cứ đề cương chi tiết, thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài đã được Tổng Giám đốc phê duyệt, Thường trực HĐKH ký Hợp đồng NCKH với Chủ nhiệm đề tài cấp Hệ thống và đề tài cấp chi nhánh của các đơn vị tại Hội sở chính; Giám đốc chi nhánh (đơn vị chủ trì) ký Hợp đồng NCKH với Chủ nhiệm đề tài cấp chi nhánh (Mẫu 06/NCKH). 

b) Thời gian thực hiện đề tài (tính từ ngày ký hợp đồng đến khi được nghiệm thu, công nhận hoàn thành) không quá 24 tháng đối với đề tài cấp hệ thống và không quá 12 tháng đối với đề tài cấp chi nhánh.

c) Sau khi Hợp đồng NCKH được ký kết, nếu có nhu cầu tạm ứng kinh phí, Chủ nhiệm đề tài làm thủ tục tạm ứng theo quy định, mức tạm ứng tối đa bằng 50% tổng kinh phí được duyệt. 
Bước 4: Triển khai, thực hiện đề tài

a) Chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện theo kế hoạch trong đề cương chi tiết và thuyết minh đề tài được duyệt. 
b) Sau khi thực hiện được 1/2 thời gian nghiên cứu theo Hợp đồng đã ký, Chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo tiến độ (Mẫu 07/NCKH) về Thường trực HĐKH.

c) Sau khi hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài báo cáo đơn vị chủ trì để tổ chức hội thảo. Thời gian tổ chức hội thảo chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm kết thúc hợp đồng.  

d) Trong quá trình thực hiện đề tài, nếu phải thay đổi Chủ nhiệm hoặc có nhu cầu điều chỉnh nội dung, kinh phí và tiến độ của đề tài, Chủ nhiệm đề tài làm đơn (có xác nhận của đơn vị chủ trì) gửi Thường trực HĐKH để trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định. Thời gian gia hạn đề tài không quá 1/2 thời gian thực hiện theo Hợp đồng đã ký. Thời điểm gia hạn muộn nhất là 15 ngày trước khi kết thúc Hợp đồng nghiên cứu.

Bước 5: Nghiệm thu đề tài

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài
a) Tổng Giám đốc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp hệ thống và đề tài cấp chi nhánh của các đơn vị tại Hội sở chính. Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp hệ thống có 07 đến 09 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phản biện, 01 Ủy viên Thư ký và các Ủy viên khác.

b) Tổng Giám đốc giao Giám đốc đơn vị chủ trì quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp chi nhánh sau khi hồ sơ nghiệm thu đã được Trung tâm Đào tạo rà soát đảm bảo đúng yêu cầu. Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp chi nhánh có 05 đến 07 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phản biện, 01 Ủy viên Thư ký và các Ủy viên khác.

c) Thành viên của Hội đồng nghiệm thu không được là thành viên tham gia nhóm nghiên cứu đề tài và phải là người có trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu về vấn đề nghiên cứu của đề tài được đánh giá, nghiệm thu.

d) Nhiệm vụ của Hội đồng nghiệm thu:

- Đánh giá nghiệm thu đề tài theo đề cương chi tiết đã được HĐKH NHCSXH duyệt và theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về chất lượng và kết quả nghiệm thu đề tài NCKH.

- Các thành viên Hội đồng nghiệm thu gửi nhận xét đánh giá đề tài cho Trung tâm Đào tạo (đối với đề tài cấp hệ thống) hoặc đơn vị chủ trì đề tài (đối với đề tài cấp chi nhánh) chậm nhất 03 ngày trước khi họp Hội đồng nghiệm thu.

đ) Nguyên tắc làm việc của Hội đồng nghiệm thu:

- Hội đồng nghiệm thu không tổ chức phiên họp khi vắng mặt: Chủ tịch Hội đồng hoặc Thư ký Hội đồng hoặc cả 2 thành viên phản biện.

- Tài liệu làm việc của Hội đồng nghiệm thu phải được gửi đến các thành viên ít nhất 05 ngày trước phiên họp.

2. Thủ tục nghiệm thu đề tài:

a) Ngay sau khi hết hạn thời gian thực hiện hợp đồng đã ký, kể cả thời gian gia hạn (nếu có), Chủ nhiệm đề tài gửi Trung tâm Đào tạo hồ sơ đề nghị nghiệm thu gồm: Đơn đề nghị nghiệm thu (Mẫu 08/NCKH);  Báo cáo Hội thảo khoa học; Báo cáo kết quả nghiên cứu (Mẫu 09/NCKH); Báo cáo tóm tắt đề tài (Mẫu 10/NCKH); Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài (Mẫu 11/NCKH). 

b) Trung tâm Đào tạo tiếp nhận, rà soát hồ sơ đảm bảo đúng qui định và báo cáo Tổng Giám đốc thành lập Hội đồng nghiệm thu (với đề tài cấp hệ thống) hoặc thông báo Giám đốc đơn vị chủ trì thành lập Hội đồng nghiệm thu (với đề tài cấp chi nhánh). 

c) Sau khi rà soát: Đối với đề tài cấp hệ thống và đề tài cấp chi nhánh của các đơn vị tại Hội sở chính: Trung tâm Đào tạo tham mưu Tổng Giám đốc tổ chức nghiệm thu. Đối với đề tài cấp chi nhánh của các đơn vị: Trung tâm Đào tạo thông báo bằng văn bản cho đơn vị chủ trì tổ chức nghiệm thu; Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị nghiệm thu cho đơn vị chủ trì.

3. Tổ chức nghiệm thu đề tài 

a) Trung tâm Đào tạo bố trí thời gian, địa điểm và thông báo lịch bảo vệ đề tài NCKH cho Chủ nhiệm đề tài và Hội đồng nghiệm thu (đối với đề tài cấp hệ thống và đề tài cấp chi nhánh của các đơn vị tại Hội sở chính). 

b) Giám đốc đơn vị bố trí thời gian, địa điểm và thông báo lịch bảo vệ đề tài cho Chủ nhiệm đề tài và Hội đồng nghiệm thu (đối với đề tài cấp chi nhánh).

c) Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu điều hành phiên họp nghiệm thu đề tài.

d) Đánh giá và xếp loại kết quả nghiên cứu đề tài: Việc xếp loại kết quả nghiên cứu được dựa vào điểm đánh giá của Hội đồng nghiệm thu theo thang điểm 100. Căn cứ vào điểm đánh giá bình quân, nếu đề tài dưới 50 điểm thì không đạt; từ 50 điểm trở lên thì đạt và được xếp thành 4 loại: Xuất sắc (từ 90 trở lên); Giỏi (từ 80 đến dưới 90 điểm); Khá (từ 70 đến dưới 80 điểm); Trung bình (từ 50 đến dưới 70 điểm).

Bước 6: Hoàn thiện đề tài sau khi nghiệm thu
a) Đối với các đề tài sau khi nghiệm thu đạt yêu cầu, nếu Hội đồng nghiệm thu yêu cầu chỉnh sửa, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài phải chỉnh sửa, hoàn thiện kết quả nghiên cứu theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu và gửi về Thường trực HĐKH. 

b) Đối với các đề tài xếp loại không đạt được phép nghiệm thu lần 2: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tổ chức nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện kết quả nghiên cứu theo ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu. Thủ tục nghiệm thu lần thứ hai được tiến hành như lần thứ nhất. Toàn bộ kinh phí nghiệm thu lần thứ hai do chủ nhiệm và đơn vị chủ trì thực hiện đề tài chịu trách nhiệm chi trả. Quá thời hạn 60 ngày, nếu chủ nhiệm không hoàn thiện kết quả nghiên cứu để tiến hành nghiệm thu lần thứ hai hoặc kết quả xếp loại đề tài trong lần nghiệm thu lần thứ hai vẫn không đạt, Thường trực Hội đồng khoa học xem xét, kiến nghị Tổng Giám đốc thu hồi kinh phí đã cấp và thanh lý hợp đồng nghiên cứu.


c) Thư ký Hội đồng nghiệm thu gửi hồ sơ nghiệm thu về Thường trực HĐKH, bao gồm các tài liệu: Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu; Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH; Phiếu chấm điểm của các thành viên Hội đồng nghiệm thu; Bản nhận xét đề tài của Phản biện và các ủy viên; 02 quyển Báo cáo đề tài NCKH đã được hoàn thiện sau khi nghiệm thu. Báo cáo đóng bìa cứng màu xanh theo đúng mẫu quy định.

d)Thường trực HĐKH rà soát, trình Tổng Giám đốc ban hành Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài.
Lưu ý: Đối với đề tài cấp chi nhánh: Trung tâm Đào tạo tham mưu Tổng Giám đốc thành lập Tổ thẩm định kết quả nghiệm thu đề tài và gửi hồ sơ đề tài đã nghiệm thu gồm: Biên bản nghiệm thu, Phiếu đánh giá đề tài NCKH của Hội đồng nghiệm thu, Báo cáo kết quả đề tài đã hoàn thiện sau nghiệm thu tới thành viên Tổ thẩm định. Kết quả thẩm định được tính theo điểm bình quân kết quả đánh giá của từng thành viên Tổ thẩm định và làm căn cứ để xếp loại đề tài.

Bước 7: Quyết toán kinh phí đề tài NCKH
a) Sau khi có Quyết định công nhận hoàn thành đề tài NCKH của Tổng Giám đốc, Chủ nhiệm đề tài quyết toán kinh phí nghiên cứu dựa trên Dự toán kinh phí được HĐKH NHCSXH phê duyệt. 
b) Căn cứ Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí đề tài NCKH của cấp có thẩm quyền, Thường trực HĐKH hoặc Đơn vị chủ trì thực hiện hạch toán theo quy định. 
c) Đơn vị chủ trì đề tài cấp cơ sở gửi Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí đề tài về Trung tâm Đào tạo để lưu hồ sơ đề tài.
Bước 8: Quản lý, lưu trữ hồ sơ và báo cáo kết quả ứng dụng đề tài 
a) Đơn vị chủ trì đề tài lưu giữ 01 bộ hồ sơ gồm: (1) Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu; (2) Biên bản nghiệm thu đề tài; (3) Phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng nghiệm thu; (4) Bản nhận xét đề tài của Phản biện và các ủy viên; (5) Báo cáo kết quả nghiên cứu, (6) Báo cáo tóm tắt đề tài đã được hoàn thiện sau khi thẩm định và (7) Bản tóm tắt đề tài.

b) Sau khi đề tài hoàn thành việc nghiên cứu, trên cơ sở các giải pháp đã đề xuất, đơn vị chủ trì sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài để ứng dụng vào thực tiễn hoạt động như: tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đề xuất cải tiến quy trình, thủ tục nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công việc hoặc đề xuất các nghiên cứu tiếp theo phục vụ cho hoạt động của NHCSXH.
c) Sau 01 năm, kể từ khi đề tài được Tổng Giám đốc công nhận hoàn thành nghiên cứu, thủ trưởng đơn vị chủ trì phối hợp với Chủ nhiệm đề tài lập báo cáo kết quả ứng dụng đề tài NCKH (Mẫu 16/NCKH) gửi về Trung tâm Đào tạo để tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc.
Trên đây là hướng dẫn quy trình nghiên cứu khoa học trong hệ thống NHCSXH./. 
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